
I THỊ TRẤN PHÚ PHONG 1,355 0,000 1,355 0 0,000

1 Đường BTXM nội đồng từ đập ông Phụng tổ 1 đến lò gạch tổ 4, khối 1A Đập Ông Phụng Lò gạch khối 1A 1,005

2 Đường BTXM tổ 2A, khối Hòa Lạc Nhà Nguyễn Văn Cháu Nhà Lê Xuân Trường 0,350

II XÃ BÌNH TÂN 2,187 0,000 0,277 1,735 0,175

1 Đường từ nhà ông Trần Bá Đang đến nhà bà Nguyễn Thị Hạnh Nhà ông Trần Bá Đang Nhà bà Nguyễn Thị Hạnh 0,031

2 Đường ngõ xóm Thuận Hòa từ nhà ông Nguyễn Hà đến nhà ông Trần Văn Mùi Nhà ông Nguyễn Hà Nhà ông Trần Văn Mùi 0,584

3
Đường xóm Bắc Thuận Hòa từ nhà ông Hồ Đức Dũng đến nhà ông Lâm Văn 

Tạo
Nhà ông Hồ Đức Dũng Nhà ông Lâm Văn Tạo 0,277

4 Đường từ nhà ông Tịnh đến nhà ông 5 Dương Nhà ông Tịnh Nhà ông 5 Dương 0,175

5
Đường ngõ xóm Mỹ Thạch từ nhà ông Huỳnh Ngọc Nam đến nhà bà Nguyễn 

Thị Nga
Nhà ông Huỳnh Ngọc Nam Nhà bà Nguyễn Thị Nga 0,445

6 Đường ngõ xóm Phú Hưng từ nhà ông 4 Sương đến nhà ông Trịnh Ngọc Văn Nhà ông 4 Sương Nhà ông Trịnh Ngọc Văn 0,675

III XÃ BÌNH THÀNH 2,250 0,650 1,600 0,000 0,000

1 Nâng cấp đường nội bộ vào khu trồng hoa xã Bình Thành Nhà ông Nhân Vùng trồng hoa 0,650

2 Nâng cấp đường từ Ruộng cát đến Trạm Bơm Ruộng cát Trạm bơm 0,750

3 Nâng cấp đường từ nhà ông Dũng đến soi Chơn Tự Nhà ông Dũng Soi chơn tự 0,350

4 Nâng cấp đường từ nhà ông Thiệt đến kênh mương Thuận Ninh Nhà ông Thiệt Kênh Thuận Ninh 0,500

IV XÃ BÌNH THUẬN 4,615 0,000 4,615 0,000 0,000

1 BTXM Tuyến từ nhà Trần Trọng Hiển đến dốc 3 Hòa Mỹ Nhà Trần Trọng Hển Dốc 3 Hòa Mỹ 1,782

2 BTXM tuyến từ cổng làng nghề nón lá Thuận Hạnh đến nhà Nguyễn sánh Cổng làng Nón lá Thuận Hạnh Nhà Nguyễn sánh 1,237

3 BTXM Tuyến từ cầu nhà ông Nguyễn Đức Đạo đến Gò Giang Nhà Nguyễn Hông Đạo Gò Giang 0,200

4 BTXM tuyến đồng Hanh Hao Thuận Nhứt Nhà Nguyễn Văn Xiếp Nhà Nguyễn Tánh 1,396

V XÃ BÌNH TƯỜNG 0,450 0,000 0,450 0,000 0,000

1 Tuyến đường Đồng Thương Hòa Sơn Đường BTXM xóm 1 Ruộng Ông Cát 0,450

VI XÃ TÂY AN 1,828 0,000 1,268 0,000 0,560

1 Đường BTXM TỪ Gò ông Màu đến Cầu Sạp Gò ông Màu Đường bê tông 0,310

2 Đường BTXM từ nhà ông Thảo đến nhà Ông Có Nhà ông Thảo Nhà ông Có 0,510

3 Đường BTXM Gò Thu Đường bê tông Gò Thu 0,198

4 Đường nội bộ nghĩa địa Rẫy Mây Đường bê tông Rẫy Mây 0,250

5 Đường ngõ xóm Đại Chí, Trà Sơn Đại Chí Trà Sơn 0,560

VII XÃ TÂY PHÚ 0,750 0,750 0,000 0,000 0,000

1
BTXM  từ  đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong đến Gò Thủy Thuẫn - 

thôn Phú Hiệp
Đường tránh phía Nam Gò Thủy Thuẫn 0,510

2 BTXM  từ nhà bà Thủy đến Chợ Tây Phú Nhà bà Thủy Chợ Tây Phú 0,240

VIII XÃ TÂY THUẬN 2,160 0,000 2,160 0,000 0,000

PHỤ LỤC I.07: TÂY SƠN

KẾ HOẠCH BÊ TÔNG HOÁ ĐƯỜNG GTNT NĂM 2024 - HUYỆN TÂY SƠN

(PHẦN I: BÊ TÔNG HÓA HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN)
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TT Danh mục/ Tuyến đường

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày    /01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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1
Đường bê tông thôn Thượng Sơn: Từ bê tông đến đất ông Giai, đất ông Kính, 

đất ông Nghĩa.
Từ bê tông Đất ông Nghĩa 0,750

2
Đường bê tông thôn Hoà Thuận: Từ bê tông đến nhà bà Lịch, đất ông Trọng, đất 

ông Thành.
Từ bê tông Đất ông Thành 0,650

3
Đường bê tông thôn Tiên Thuận:Từ bê tông đến nhà ông Thuận, đất ông Hoàng, 

đất ông Phú, Trạm bơn Cấp I, đất bà Mai, đất ông Sơn. 
Từ bê tông Đất ông Sơn 0,760

IX XÃ TÂY VINH         4,400 0,000 1,050 3,350 0,000

1
Giao thông nội đồng từ xóm 1 đến xóm 3 (nhà ông Tuấn), đoạn Mả Rày, Đám 

Lỗ
Mả Rày Bờ Vùng xóm 2 1,100

2
Giao thông nội đồng từ xóm 1 đến xóm 3 (nhà ông Tuấn), đoạn Đám Vuông, 

Cây Xoài, Đám Nếp
Đám Vuông Bờ Vùng xóm 2 0,950

3 Giao thông nội đồng từ đám ruộng 2 Ánh tới Bờ Đổ Gò Giang Bờ Ánh Bờ đổ Gò Giang 0,390

4 Đường giao thông nội đồng từ bờ đổ xóm 5 tới sông Du Lâm Bờ đổ xóm 5 Sông Du Lâm 0,260

5 Đường nhà Thầy Tầm đến Gò trên, Bến Cây Vừng đến suối Dấu thôn Bỉnh Đức Thầy Tầm Gò Trên 0,450

6 Đường trên nhà 2 Hảo, Cầu ông Diền đến xóm 13 Nhà 2 Hảo Cầu ông Diền 0,310

7 Giao thông nội đồng xóm 9A Bến Đại Háo Xóm 3 0,740

8 Đường Soi xóm 8 Nhà ông Phúc Sông Du Lâm 0,200

X XÃ TÂY XUÂN         0,350 0,000 0,350 0,000 0,000

1 Bê tông xi măng tuyến từ nhà Đinh Lanh đến ruộng cải tạo Thủy Dẻ Nhà ông Đinh Lanh Ruộng cải tạo Thủy Dẻ 0,350

XI XÃ VĨNH AN 1,950 0,000 1,950 0,000 0,000

1 Nâng cấp đường BTXM từ rẫy 3 Đức đến rẫy Đinh Tô Rẫy 3 Đức Rẫy Đinh Tô 0,500

2 Nâng cấp đường BTXM từ ruộng Mẫu chè đến rẫy Đinh Hương Ruộng mẫu Chè Rẫy Đinh Hương 0,200

3 Nâng cấp đường BTXM từ nghĩa trang nhân dân xã đến bản tin Dốc dài Cuối đường BTXM Bản tin Đá bàn 0,700

4 Nâng cấp đường BTXM từ rẫy Đinh Truyền đến  Ruộng Đinh Dem rẫy Đinh Truyền Ruộng Đinh Dem 0,550

XII XÃ BÌNH NGHI 1,945 0,352 1,380 0,213 0,000

1 Đường từ trước trạm bơm Đại Đồng đến giáp đường 636 Trước trạm bơm Đại Đông Đường 636 0,800

2 Đường từ ngã 3 nhà Nguyễn Văn Hùng đến giáp đường bê tông tháp Thủ Thiện Ngã 3 nhà Nguyễn Văn Hùng Đường bê tông tháp Thủ Thiện 0,350

3 Đường từ cống gò Ông Mua đến trước trường Tiểu học số 1 Bình Nghi Cống gò Ông Mua
Trước trường Tiểu học số 1 Bình 

Nghi
0,352

4 Đường từ trước nhà Đinh Thị Tuyết Lài đến giáp đường vào chợ Gò Lớn Trước nhà Đinh Thị Tuyết Lài Đường vào chợ Gò Lớn 0,230

5
Đường từ giáp đường bê tông nhà Trịnh Thị Kim Oanh đến Giáp nhà Phạm Thị 

Hồng Đến

Giáp đường bê tông nhà Trịnh 

Thị Kim Oanh
Giáp nhà Phạm Thị Hồng Đến 0,019

6
Đường từ giáp đường bê tông nhà Hà Thị Ướt đến giáp nhà Nguyễn Thị Thu 

Sương

Giáp đường bê tông nhà Hà Thị 

Ướt
Giáp nhà Nguyễn Thị Thu Sương 0,145

7 Đường từ giáp đường bê tông nhà Lê Hà Lô đến giáp nhà Lê Thị Kim
Giáp đường bê tông nhà Lê Hà 

Lô
Giáp nhà Lê Thị Kim 0,049

XIII XÃ TÂY GIANG 5,513 0,000 3,038 2,392 0,083

1 Từ QL 19 đến soi Lương Văn Cang QL.19 Soi Lương Văn Cang 0,060

2 Từ QL 19 đến nhà bà Đỗ Thị Tuyết QL.19 Nhà bà Đỗ Thị Tuyết 0,040

3 Từ BTXM đến nhà Nguyễn Văn Tâm BTXM Nhà Nguyễn Văn Tâm 0,020

4 Từ BTXM đến nhà Huỳnh Công Luận BTXM Nhà Huỳnh Công Luận 0,070
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5 Từ QL 19 đến Gò Trại QL.19 Gò Trại 0,400

6 Từ BTXM đến nhà ông Nguyễn Văn Thanh BTXM Nhà ông Nguyễn Văn Thanh 0,120

7 Từ BTXM đến nhà Huỳnh Thị Hoa BTXM Nhà Huỳnh Thị Hoa 0,070

8 Từ BTXM đến soi Hải nam BTXM Soi Hải nam 0,150

9 Từ BTXM đến soi miễu Bình Liên BTXM Miễu Bình Liên 0,300

10 Từ QL.19 đến mương Soi Cầu QL.19 Mương Soi Cầu 0,500

11 Từ đường đất đến soi ông Toại Đường đất Soi ông Toại 0,150

12 Từ BTXM đến Bến Đình BTXM Bến Đình 0,040

13 Từ BTXM đến Cục Ụ BTXM Cục Ụ 0,120

14 Từ BTXM đến nhà ông Thái Minh Tâm BTXM Nhà Thái Minh Tâm 0,019

15 Từ BTXM đến nhà ông Bùi Thành Trung BTXM Nhà Bùi Thành Trung 0,015

16 Từ BTXM đến nhà ông Nguyễn Đình Trọng BTXM Nhà Nguyễn Đình Trọng 0,029

17 Từ BTXM nhà ông Khanh đến Đập BTXM nhà ông Khanh Đập 0,250

18 Từ BTXM đến nhà ông Huỳnh Xuân Hùng BTXM Nhà Huỳnh Xuân Hùng 0,013

19 Từ nhà ông Nguyễn Văn Long đến nhà ông Bùi Thanh Hiệp Nhà Nguyễn Văn Long Nhà Bùi Thanh Hiệp 0,019

20 Từ BTXM đến nhà ông Nguyễn Ngọc Châu BTXM Nnhà Nguyễn Ngọc Châu 0,050

21 Từ BTXM đến nhà ông Phan Quốc Cường BTXM Nhà Phan Quốc Cường 0,040

22 Đường Đồng Hóc cát BTXM Đồng Hóc cát 0,700

23 Từ đường BTXM đến Bàu Hải Nam BTXM (nhà ông Phước) Bàu Hải Nam 0,300

24 Đường Gò Thị - Rộc Vỡ BTXM Gò Thị - Rộc Vỡ 0,336

25 Đường từ BTXM nhà ông Liệu đến Đất ông Trung BTXM Đất ông Trung 0,232

26 Đường từ nhà ông Lê Văn Mai đến ruộng Đồng Tràm Nhà Lê Văn Mai Ruộng Đồng Tràm 0,200

27 Đường từ nhà ông Lâm Văn Thiệu đến ruộng Đồng Sạ Nhà Lâm Văn Thiệu Ruộng Đồng Sạ 0,100

28 Đường từ nhà ông Nguyễn Văn Kiên đến gò Hố Giang Nhà Nguyễn Văn Kiên Gò Hố Giang 0,070

29 Đường từ nhà bà Trần Thị Trảo đến bảng tin rừng phòng hộ Nhà Trần Thị Trảo Bảng tin rừng phòng hộ 1,100

29,753 1,752 19,493 7,690 0,818

Trong đó:

1. Tổng chiều dài được hỗ trợ 29,753 Km

- Đường GTNT loại A:  1,752 Km

- Đường GTNT loại B: 19,493 Km

- Đường GTNT loại C:   7,690 Km

- Đường GTNT loại D: 0,818 Km

2. Tổng khối lượng xi măng được hỗ trợ: 4.139,059 Tấn

- Đường GTNT loại A: 198 Tấn/1Km 346,896 Tấn

- Đường GTNT loại B: 153 Tấn/1Km 2.982,429 Tấn

- Đường GTNT loại C: 97 Tấn/1Km  745,930 Tấn

- Đường GTNT loại D: 78 Tấn/1Km 63,804 Tấn

Tổng  cộng :
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